
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN TÊN PT Điện thoại2 GHI CHÚ
1 Đỗ Thúy An An ck7/7 094***320 Vina

2 Nguyễn Thúy Anh Anh ck7/7 093***889 Vina

3 Vũ Thế Anh Anh ck11/7 096***025

4 Nguyễn Tuấn Anh Anh ck11/7 096***089

5 Hà Ngọc Anh Anh ck13/7 035***931

6 Nguyễn Tuấn Anh Anh ck13/7 093***984

7 Bùi Đức quốc Anh Anh ck14/7 093***063

8 Lê Tuấn Anh Anh ck17/7 *** Ck Asean

9 Lê Thị Mỹ Bình Bình ck13/7 093***628

10 Trịnh Phương Chi Chi ck13/7 094***868

11 Nguyễn Ngọc Chiến Chiến ck14/7 098***468

12 Phan Huy Công Công ck11/7 *** Ck Phú Hưng

13 Trần Việt Cường Cường ck11/7 096***686

14 Nguyễn Tiến Đạt Đạt ck7/7 ***

15 Đỗ Tuấn Đạt Đạt ck10/7 036***997

16 Đỗ Thị Ngọc Diệp Diệp ck11/7 *** Ck Phú Hưng

17 Vũ Thị Diệu Diệu ck12/7 032***333

18 Hà Hải Định Định ck13/7 091***938

19 Bùi Xuân Đức Đức ck13/7 090***633

20 Nguyễn Ngọc Đức Đức ck15/7 090***712

21 Nguyễn Minh Đức Đức ck17/7 090***438

22 Nguyễn Tuấn Dũng Dũng ck17/7 035***666

23 Nguyễn Công Dũng Dũng ck17/7 098***686

24 Lê Phương Duy Duy ck7/7 096***543

25 Phùng Phương Giang Giang ck7/7 094***097

26 Tống Thị Hồng Hà Hà ck13/7 086***250

27 Vũ Thanh Hà Hà ck17/7 097***169
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28 Lê Nhật Hạ Hạ ck17/7 *** Ck Asean

29 Đỗ Ngân Hằng Hằng ck10/7 036***333

30 Nguyễn Thúy Hạnh Hạnh ck7/7 096***196 Vina

31 Trịnh Thị Hiền Hiền ck7/7 097***492

32 Phạm Thảo Hiền Hiền ck12/7 098***299 VCBS

33 Nguyễn Hoàng Hiệp Hiệp ck13/7 033***199

34 Đỗ Đức Hoàng Hoàng ck7/7 089***388

35 Phạm Minh Hoàng Hoàng ck12/7 035***011 VCBS

36 Lê Việt Hưng Hưng ck14/7 032***608

37 Trần Phú Huy Huy ck18/7 098***686

38 Kiều Thị Thanh Huyền Huyền ck12/7 090***186

39 Nguyễn Gia Khánh Khánh ck11/7 096***666

40 Kiều Xuân Kiên Kiên ck14/7 097***257

41 Lưu Xuân Kỳ Kỳ ck13/7 097***532

42 Nguyễn Ngọc Lan Lan ck10/7 094***394

43 Phạm Thị Tuyết Lan Lan ck11/7 098***788

44 Phùng Thị Quỳnh Liên Liên ck12/7 093***535 VCBS

45 Nguyễn Tuấn Linh Linh ck7/7 085***571

46 Nguyễn Hương Linh Linh ck7/7 081***050 Finhay

47 Phạm Thị Thảo Linh Linh ck17/7 098***589

48 Phí Thùy Linh Linh ck18/7 096***628

49 Nguyễn Thành Long Long ck7/7 098***194

50 Trần Phi Long Long ck13/7 096***094

51 Trần Xuân Lương Lương ck14/7 098***391

52 Đinh Thị Hương Ly Ly ck11/7 098***992

53 Trương Công Minh Minh ck8/7 096***993

54 Nguyễn Hoàng Minh Minh ck17/7 091***64

55 Phạm Trà My My ck10/7 096***698

56 Nguyễn Huyền My My ck12/7 039***224 VCBS

57 Trần Hoàng Nam Nam ck11/7 036***998

58 Vũ Thị Nga Nga ck7/7 038***950 Vina

59 Trần Thị Hoàng Ngân Ngân ck13/7 098***740 Ck Tiền phong

60 Chu Thị Hồng Ngọc Ngọc ck7/7 098***910



61 Vương Thị Bích Ngọc Ngọc ck12/7 094***192 VCBS

62 Nguyễn Thị Thu Ngọc Ngọc ck17/7 033***518

63 Phạm Thị Nhài Nhài ck13/7 083***555

64 Nguyễn Tuấn Phong Phong ck7/7 038***126

65 Lê Thị Thu Phương Phương ck7/7 085***492 Vina

66 Nguyễn Thanh Phương Phương ck13/7 034***488

67 Nguyễn Thị Phương Phương ck13/7 098***372

68 Nguyễn Mạnh Quân Quân ck7/7 098***294 Vina

69 Nguyễn Văn Quân Quân ck8/7 094***08

70 Phạm Doãn Quyền Quyền ck17/7 *** Ck Asean

71 Nguyễn Thị Quỳnh Quỳnh ck10/7 098***665

72 Nguyễn Hoàng Sào Sào ck11/7 *** Ck Phú Hưng

73 Hoàng Thái Sơn Sơn ck12/7 039***309 VCBS

74 Tống Văn Tài Tài ck7/7 038***355

75 Đặng Thị Tâm Tâm ck10/7 091***692

76 Nguyễn Thanh Tâm Tâm ck17/7 034***239

77 Nguyễn Thị Phương Thanh Thanh ck7/7 035***099 Vina

78 Cao Trí Thanh Thanh ck12/7 096***848

79 Đào Thị Lệ Thanh Thanh ck13/7 091***707

80 Nguyễn Trọng Thanh Thanh ck13/7 093***020 Ck Tiền phong

81 Nguyễn Trí Thành Thành ck7/7 038***066

82 Nguyễn Chí Thành Thành ck7/7 093***296 Finhay

83 Phạm Thị Thoa Thoa ck13/7 096***995 Ck Tiền phong

84 Nguyễn Thị Thu Thu ck7/7 097***892

85 Trương Văn Toàn Toàn ck10/7 036***486

86 Phạm Ngọc Toản Toản ck17/7 036***863

87 Phạm Thu Trang Trang ck7/7 091***90

88 Lê Hà Trang Trang ck7/7 092***838 Vina

89 Nguyễn Thị Huyền Trang Trang ck11/7 097***585

90 Chu Thùy Trang Trang ck12/7 098***286 VCBS

91 Nguyễn Thị Huyền Trang Trang ck12/7 094***771 VCBS

92 Trần Thu Trang Trang ck12/7 091***057 VCBS

93 Phan Kim Trang Trang ck15/7 098***293



94 Nguyễn Kim Trọng Trọng ck13/7 098***568

95 Nguyễn Thành Trung Trung ck12/7 090***111 VCBS

96 Dương Huy Trường Trường ck11/7 *** Ck Phú Hưng

97 Hoàng Xuân Tùng Tùng ck13/7 091***688

98 Trịnh Gia Tùng Tùng ck18/7 091***289

99 Nguyễn Thị Tươi Tươi ck7/7 093***518

100 Phạm Ngọc Tường Tường ck17/7 033***612

101 Nguyễn Thị Tuyết Tuyết ck10/7 033***523

102 Hoàng Thị Minh Xuân Xuân ck18/7 037***098
103 Nguyễn Hoàng Đạt Đạt 096***916

104 Hồ Sỹ Hòa Hòa


